
    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp D1 

            Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần I 

(Từ 5-> 9/1/2026) 

Con gà trống 

Âm nhạc 

DH: Con gà trống 

TC: Tai ai tinh 

HDNB 

Con gà trống 

 

Tạo hình 

Tô màu con chim 
PTVĐ 

BTPTC: Tập bài thể dục buổi 

sáng 

VĐCB: Bò qua vật cản 

TCVĐ: Bắt bướm 

Thơ 

Đàn gà con 

Tuần II 

(Từ  12-

>16/1/2026) 

Ôn tập học kỳ 1 

Âm nhạc 

DH: Chú mèo 

TC: Nghe âm thanh to nhỏ 

của 2 nhạc cụ 

HĐNB 

Nhận biết con mèo 
Tạo hình 

Tô màu ổ rơm 
PTVĐ 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Đứng co 1 chân 

TCVĐ: Gà trong vườn rau 

 

Truyện 

Chú mèo con 

 

Tuần III 

(Từ 19 -

>23/1/2026) 

Con cá vàng 

Âm nhạc 

NH: Cá vàng bơi 

VĐTN: Trời nắng trời mưa 

 

HĐNB 

Nhận biết con cá 

vàng 

Tạo hình 

Tô màu con cá 
PTVĐ 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB: Ném bóng vào đích 

ngang (MT3) TCVĐ: Chim bay 

về tổ 

Thơ 

Con cá vàng 

Tuần IV 

(Từ 26 -> 

30/1/2026) 

Chú thỏ con 

Âm nhạc 

VĐTN: Trời nắng  trời mưa 

TC: Tạo dáng con vịt 

HĐNB 

Nhận biết hình 

vuông-hình tròn 

Tạo hình 

Di màu mặt nước 
PTVĐ 

BTPTC: Ô sao bé không lắc 

VĐCB: Bò mang vật trên lưng 

(T2) 

TCVD: Mèo và chim sẻ 

Truyện 

Gà mái hoa mơ 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp D2 

           Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần I 

(Từ 5-> 9/1/2026) 

Con gà trống 

Âm nhạc: 

- NDTT : DH “Con gà trống” 

- NDKH :NH “  Gà trống, 

mèo con, cún con” 

HĐNB 

Nhận biết con gà con 
PT Vận động: 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Ném bóng vào đích 

xa 1m (T1) 

- TCVĐ: Gà trong vườn rau 

Tạo hình: 

Tô màu con gà con 

MT 7 

 

Thơ: 

Tìm ổ 

MT 28 

Tuần II 

(Từ  12-

>16/1/2026) 

Ôn tập học kỳ 1 

Âm nhạc 

- NDTT:Ôn  hát “ Đàn vịt con 

- NDKH: 

TC “Nghe tiếng kêu đoán tên 

con vật” 

MT 43 

HĐNB 

Ôn nhận biết, phân 

biệt 3 màu xanh, đỏ, 

vàng 

MT 23 

PT Vận động 

- BTPTC:tập với bóng 

- ÔN VĐCB: Tung bóng 

bằng 2 tay 

-TCVĐ: Chuyền bóng 

 

Tạo hình 

Tô màu con chim 

MT 7 

 

Nghỉ sơ kết kỳ 1 

 

Tuần III 

(Từ 19 -

>23/1/2026) 

Con cá vàng 

Âm nhạc 

- NDTT : NH “ Cá vàng bơi” 

- NDKH : TC “ Tai ai tinh” 

HĐNB 

Nhận biết con cá 

vàng 

 

PT Vận động: 

- BTPTC: Tập tay không 

- VĐCB: Ném bóng vào đích 

xa 1m (T2) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Tạo hình 

Di màu làm  mặt nước 

MT 7 

 

Thơ : 

Con cá vàng 

MT 28 

Tuần IV 

(Từ 26 -> 

30/1/2026) 

Chú thỏ con 

Âm nhạc: 

-DH: Chú Thỏ con 

-VĐTN: Trời nắng, trời mưa 

HĐNB 

Nhận biết chú Thỏ 

con 

PT Vận động: 

- BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Bật qua vạch kẻ 

-TCVĐ:Tập tầm vông 

Tạo hình 

Xếp chuồng thú 

MT 7 

 

Truyện: 

Thỏ ngoan 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

  



    CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 01/2026 - Lớp D3 

            Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 05/01/2026->30/01/2026) 
 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần I 

(Từ 5-> 9/1/2026) 

Con gà trống 

Âm nhạc: 

- NDTT : DH “Con gà trống” 

- NDKH :NH “  Gà trống, 

mèo con, cún con” 

HĐNB 

Nhận biết con gà con 
PT Vận động: 

- BTPTC: Tập với cờ 

- VĐCB: Ném bóng vào đích 

xa 1m (T1) 

- TCVĐ: Gà trong vườn rau 

Tạo hình: 

Tô màu con gà con 

MT 7 

 

Thơ: 

Tìm ổ 

MT 28 

Tuần II 

(Từ  12-

>16/1/2026) 

Ôn tập học kỳ 1 

Âm nhạc 

- NDTT:Ôn  hát “ Đàn vịt con 

- NDKH: 

TC “Nghe tiếng kêu đoán tên 

con vật” 

MT 43 

HĐNB 

Ôn nhận biết, phân 

biệt 3 màu xanh, đỏ, 

vàng 

MT 23 

PT Vận động 

- BTPTC:tập với bóng 

- ÔN VĐCB: Tung bóng 

bằng 2 tay 

-TCVĐ: Chuyền bóng 

 

Tạo hình 

Tô màu con chim 

MT 7 

 

Nghỉ sơ kết kỳ 1 

 

Tuần III 

(Từ 19 -

>23/1/2026) 

Con cá vàng 

Âm nhạc 

- NDTT : NH “ Cá vàng bơi” 

- NDKH : TC “ Tai ai tinh” 

HĐNB 

Nhận biết con cá 

vàng 

 

PT Vận động: 

- BTPTC: Tập tay không 

- VĐCB: Ném bóng vào đích 

xa 1m (T2) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Tạo hình 

Di màu làm  mặt nước 

MT 7 

 

Thơ : 

Con cá vàng 

MT 28 

Tuần IV 

(Từ 26 -> 

30/1/2026) 

Chú thỏ con 

Âm nhạc: 

-DH: Chú Thỏ con 

-VĐTN: Trời nắng, trời mưa 

HĐNB 

Nhận biết chú Thỏ 

con 

PT Vận động: 

- BTPTC: Tập tay không 

-VĐCB: Bật qua vạch kẻ 

-TCVĐ:Tập tầm vông 

Tạo hình 

Xếp chuồng thú 

MT 7 

 

Truyện: 

Thỏ ngoan 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

 


